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	NB
	TH
	VD
	VDC

	1 
	Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.
	Hàm số lượng giác.
	Nhận biết (câu 1, 2, 3, 4): Xác định được TXĐ, TGT của hàm số lượng giác cơ bản.
Thông hiểu (câu 26, 27, 28): Xác định được TXĐ, GTLN, GTNN kết hợp với nhiều điều kiện.
	5
	3
	
	

	2 
	
	Phương trình lượng giác cơ bản.
	Nhận biết (câu 5, 6, 7, 8, 9, 10): Áp dụng công thức phương trình lượng giác cơ bản để giải và tìm điều kiện cho PT có nghiệm.
Thông hiểu (câu 29): Áp dụng công thức phương trình lượng giác cơ bản để giải các yếu tố khác.
	5
	1
	
	

	3 
	
	Một số phương trình lượng giác thường gặp.
	Thông hiểu (câu 30, 31, 32, 33, 34): Giải được các dạng phương trình lượng giác.
Vận dụng (câu 46, 47): Giải được các dạng phương trình lượng giác đi kèm các yều cầu bài toán.
	
	5
	2
	

	4 
	Tổ hợp – Xác suất.
	Quy tắc đếm.
	Nhận biết (câu 11, 12, 14): Xác định đúng quy tắc đếm.
	3
	
	
	

	5 
	
	Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp
	Nhận biết (câu 13, 15, 16): Xác định đúng hoán vị - chỉnh hợp - tổ hợp. Giải được phương trình cơ bản.
	3
	
	
	

	6 
	
	Nhị thức Niu-tơn.
	Thông hiểu (câu 35): Tìm được hệ số trong khai triển nhị thức Niu-tơn. 
	
	1
	
	

	7 
	
	Xác suất của biến cố.
	Thông hiểu (câu 36, 37, 38, 39, 40): Tính được xác suất của biến cố kết hợp các quy tắc đếm và hoán vị - chỉnh hợp - tổ hợp.
Vận dụng (câu 48, 49): Vận dụng quy tắc đếm kèm hoán vị - chỉnh hợp - tổ hợp để chia nhỏ các trường hợp của bài toán.
	
	5
	2
	

	8 
	Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng.
	Phép tịnh tiến.
	Nhận biết (câu 17, 18): Xác định đúng ảnh của điểm qua phép tịnh tiến và qua vectơ.
	2
	
	
	

	9 
	Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
	Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng.
	Nhận biết (câu 19, 20, 21): Xác định đúng giao tuyến, giao điểm và điểm thuộc mặt phẳng.
Thông hiểu (câu 42): Xác được hình tứ diện đi kèm yêu cầu.
[bookmark: _GoBack]Vận dụng (câu 50): Xác định được thiết diện của mặt phẳng với hình chóp.
	3
	1
	1
	

	10 
	
	Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song.
	Nhận biết (câu 22): Nắm rõ các định lí 2 đường thẳng chéo nhau, song song.
Thông hiểu (câu 41): Nắm rõ các vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng.
	1
	1
	
	

	11 
	
	Đường thẳng và mặt phẳng song song.
	Nhận biết (câu 23, 24): Xác định đúng đường thẳng song song mặt phẳng, giao tuyến song song. 
Thông hiểu (câu 43, 44): Xác định được giao tuyến song song và đường thẳng song song mặt phẳng.
	2
	2
	
	

	12 
	
	Hai mặt phẳng song song.
	Nhận biết (câu 25): Nắm rõ định lí 2 mặt phẳng song song.
Thông hiểu (câu 45): Xác định được 2 mặt phẳng song song.
	1
	1
	
	

	13 
	TỔNG SỐ CÂU
	25
	20
	5
	

	14 
	TỈ LỆ % ĐIỂM SỐ
	50%
	40%
	10%
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